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TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Khảo sát thời gian tự học trong một tuần của 47 học sinh, kết quả ghi ở bảng sau.

Thời gian (giờ) [0; 2) [2; 4) [4; 6) [6; 8) [8; 10)
Tần số 9 12 7 10 9

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu?

A. 2 B. 10 C. 8 D. 4, 99

Câu 2. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho đường thẳng 𝑑 đi qua điểm 𝐴(3;−3;−2) và có vectơ chỉ phương 𝑢⃗ =
(−4; 3;−3). Phương trình tham số của 𝑑 là:

A. {
𝑥=3+4𝑡
𝑦=−3+3𝑡
𝑧=−2−3𝑡

B. {
𝑥=−3−4𝑡
𝑦=3+3𝑡
𝑧=2−3𝑡

C. {
𝑥=−4+3𝑡
𝑦=3−3𝑡
𝑧=−3−2𝑡

D. {
𝑥=3−4𝑡
𝑦=−3+3𝑡
𝑧=−2−3𝑡

Câu 3. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho mặt phẳng (𝑃 ) : −𝑥 − 𝑦 − 2𝑧 − 12 = 0 và đường thẳng 𝑑 : {
𝑥=2
𝑦=−1−𝑡
𝑧=3−𝑡

. Góc 

giữa đường thẳng 𝑑 và mặt phẳng (𝑃 ) bằng:

A. 90∘ B. 30∘ C. 60∘ D. 0∘

Câu 4. Mặt cầu (𝑆) : 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 8𝑥 − 4𝑦 − 4𝑧 − 25 = 0 có tổng ba toạ độ tâm bằng

A. −8 B. −16 C. 8 D. −25

Câu 5. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, mặt phẳng đi qua 𝑀(1;−1;−3) và có vectơ pháp tuyến 𝑛⃗ = (3;−5; 1) có 

phương trình là:

A. 3𝑥 − 5𝑦 + 𝑧 − 5 = 0 B. 3𝑥 − 5𝑦 + 𝑧 − 2 = 0 C. 3𝑥 − 5𝑦 + 𝑧 + 5 = 0 D. −3𝑥 + 5𝑦 − 𝑧 − 5 = 0

Câu 6. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai đường thẳng 𝑑1 : {
𝑥=−3−𝑡
𝑦=−1−2𝑡
𝑧=3

 và 𝑑2 : {
𝑥=2−2𝑠
𝑦=𝑠
𝑧=4+𝑠

. Góc giữa hai đường 

thẳng 𝑑1 và 𝑑2 bằng:

A. 90∘ B. 45∘ C. 60∘ D. 30∘

Câu 7. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba vectơ 𝑢⃗ = (−1;−3; 0), 𝑣 ⃗ = (2; 1;−2) và 𝑎⃗ = (4; 7;−2) thỏa mãn 𝑎⃗ =
𝑥𝑢⃗ + 𝑦𝑣.⃗ Cặp số (𝑥; 𝑦) là:

A. (−2;−1) B. (1;−2) C. (2; 1) D. (−2; 1)
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Câu 8. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai điểm 𝐴(−3; 3; 2) và 𝐵(−11; 4;−2). Gọi 𝑀  là trung điểm của đoạn 

thẳng 𝐴𝐵. Độ dài đoạn 𝐴𝑀  bằng

A. 4, 5 B. 9 C. 6, 5 D. 40, 5

Câu 9. Một chất điểm chuyển động thẳng với vận tốc 𝑣(𝑡) = 2𝑡 − 2 (m/s), trong đó 𝑡 tính bằng giây. Tính độ 

dịch chuyển của chất điểm trong 3 giây đầu tiên.

A. 3m B. 4m C. 9m D. 5m

Câu 10. Cho 𝑓(𝑥) = 𝑥3. Tính ∫6
0
𝑥3 𝑑𝑥.

A. −324 B. 1296 C. 324 D. 432

Câu 11. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho điểm 𝑀(1; 3;−2) và mặt phẳng (𝑃 ) : 𝑥 − 8𝑦 − 4𝑧 + 20 = 0. Khoảng 

cách từ 𝑀  đến mặt phẳng (𝑃 ) bằng bao nhiêu?

A. −5
9

B. 
5
9 C. 5 D. 

5
81

Câu 12. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, khoảng cách giữa hai mặt phẳng 𝑧 = 1 và 𝑧 = 6 bằng

A. 5 B. 7 C. 6 D. 10

Câu 13. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 + 6𝑥2 + 8𝑥 + 3 có đồ thị (𝐶). Tâm đối xứng của (𝐶) là điểm

A. 𝐼(−1;−1) B. 𝐼(0; 3) C. 𝐼(−1; 0) D. 𝐼(1;−1)

Câu 14. Nhân mọi giá trị của một mẫu có độ lệch chuẩn 10 với 3. Độ lệch chuẩn của mẫu mới bằng

A. 90 B. 10 C. 30 D. 13

Câu 15. Trên khoảng 𝐼 = (−3; 4), xét 𝐹(𝑥) = 6𝑥2 + 𝑥 + 7 và 𝑓(𝑥) = 12𝑥 + 1. Đẳng thức nào đúng và biểu 

thị định nghĩa 𝐹  là một nguyên hàm của 𝑓  trên 𝐼?

A. 𝐹(𝑥) = ∫𝑥
𝑎
𝐹(𝑡) 𝑑𝑡 với mọi 𝑥 ∈ 𝐼 . B. 𝐹′(𝑥) = 𝑓(𝑥) với mọi 𝑥 ∈ 𝐼 .

C. 𝐹(𝑥) = 𝑓′(𝑥) với mọi 𝑥 ∈ 𝐼 . D. 𝐹′(𝑥) = 0 với mọi 𝑥 ∈ 𝐼 .

Câu 16. Từ 8 học sinh, chọn ra 4 bạn để giữ 4 chức vụ khác nhau. Số cách là

A. 70 B. 1680 C. 4096 D. 40320

Câu 17. Cho 𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 4𝑥. Giá trị 𝑓″(5) bằng

A. 0 B. 1 C. 6 D. 2

Câu 18. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai mặt phẳng (𝑃 ) : −𝑥 − 𝑦 − 3 = 0 và (𝑄) : −2𝑥 − 2𝑦 − 7 = 0. Góc 

giữa hai mặt phẳng (𝑃 ) và (𝑄) bằng:

A. 90∘ B. 30∘ C. 0∘ D. 45∘

Câu 19. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho ba điểm 𝐴(−1; 1; 2), 𝐵(0; 2; 2) và 𝐶(−5;−1; 0). Góc giữa hai vectơ 𝐴𝐵 
và 𝐶𝐴 bằng:

A. 150∘ B. 45∘ C. 60∘ D. 30∘

Câu 20. Đường thẳng 𝑑 song song với 14 mặt phẳng phân biệt và không nằm trong mặt phẳng nào trong số 

đó. Tổng số điểm chung của 𝑑 với 14 mặt phẳng ấy là

A. vô số B. 0 C. 1 D. 14
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Câu 21. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = −3𝑥3 + 18𝑥2 − 27𝑥 + 11 có đồ thị (𝐶). Số nghiệm của phương trình 𝑓(𝑥) =
6 là

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 22. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = −8(2𝑥 − 3)3. Biết 𝐹(𝑥) = −(2𝑥 − 3)4 +𝐶 là một nguyên hàm của 𝑓(𝑥) và 

𝐹(1) = −8. Giá trị của 𝐶 bằng:

A. −7 B. −16 C. −8 D. −9

Câu 23. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số 𝑦 = 𝑥
2 + 4
𝑥 + 5

 là giao của hai tiệm cận. Tổng hai toạ độ tâm bằng

A. −10 B. 15 C. −5 D. −15

Câu 24. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (1; 4;−8) và 𝑣 ⃗ = (−5; 2;−5). Tích vô hướng 𝑢⃗ · 𝑣 ⃗bằng

A. −43 B. 3 C. −1600 D. 43

Câu 25. Cho hai số thực dương 𝑥, 𝑦 thỏa mãn log3 𝑥 = 4 và log3 𝑦 = 5. Giá trị của biểu thức log3
𝑥2

𝑦3
 bằng

A. −1 B. 
8
15 C. −7 D. 23
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